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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG  

HOÁ CHẤT CHUYÊN DỤNG 

–––––––––––––––––      
Kính thưa Quý khách hàng, 

Trước hết, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể Quý khách hàng. Kính chúc Quý khách hàng luôn mạnh 

khoẻ và làm ăn phát đạt. Sau đây chúng tôi gửi tới Quý khách hàng Bảng giá thị trường của Sản phẩm hoá chất 

CHUYÊN DỤNG do công ty PHƯƠNG ĐÔNG phân phối như sau: 

TT Mã hàng Tên sản phẩm Công dụng Quy cách 
Thành tiền 

(VNĐ) 

1 AS-1 Autosol 
Hóa chất làm sạch, đánh bóng, bảo 

vệ bề mặt kim loại 

75ml 

1 Kg/Hộp 
75.000 

692.500 

2 DSC-5  Dyma Scale 
Hóa chất tẩy rửa bề mặt dính vôi, vữa 

xây, gỉ sét 
5 Lít/Can 205.000 

3 DB-5 Dyma Bac Hóa chất tẩy rửa dụng cụ nhà bếp 5 Lít/Can 229.000 

4 DP-5 Dyma Power Hóa chất tẩy dầu nhớt 5 Lít/Can 230.000 

5 RR-20
+
  Rust Remover Hóa chất biến đổi gỉ 

20 Lít/Can 

(200 L) 
1.400.000 

6 KT-20  Kathon™ Lxe Hóa chất bảo quản chống rêu mốc 20 Lít/Can 850.000 

7 PR-1
 

Paint Remover  Hóa chất tẩy màng sơn khô 1 Lít/Can 75.000 

8 SR-4 
Shell 

Rustguard  
Hoá chất chống gỉ và bảo vệ gầm xe 4 Lít/Thùng 578.500 

9 WG - 20 Water glass  Thuỷ tinh lỏng chống thấm 
20Kg/Can 

(Phuy 200Kg) 
260.000 

10 QS-50 Quartz Sand  Cát thạch anh 50Kg/Bao 300.000 

 TN-E 
 Epoxy 

Thinners 
Dung môi pha sơn Epoxy 02 K 

5 Lít/Can 

(20L,  200Ll) 
250.000 

11 TN-P/A 
 Polyurethane 

or Acrylic 

Thinners 

Dung môi pha sơn Pu va Ac 
5 Lít/Can 

(20L,  200Ll) 
225.000 

 TN-A 
 Alkyd 

Thinners 
Dung môi pha sơn dầu, sơn Alkyd 

5 Lít/Can 

(20L,  200Ll) 
175.000 

12 NRT-20 Nước rửa tay Nước rửa tay khử trùng (Việt Nam) 20 Lít/Can 620.000 

13 CR-25 Caress Nước rửa tay khử trùng (Singapore) 25 Lít/Can 1.050.000 

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10 % thuế V.A.T và phí vận chuyển. Bảng giá có Hiệu lực từ 24/06/2017, có thể 

thay đổi tuỳ vùng thị trường và từng thời điểm mà không cần phải báo trước.Vui lòng liên hệ Phòng Kinh 

doanh Công ty Phương Đông (Tel: 02422003632-MP: 0986045040) để biết thêm thông tin chi tiết về thông số 

kỹ thuật, quy trình ứng dụng của sản phẩm và các chương trình khuyến mại hiện hành của chúng tôi.  

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Khách hàng./.    
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